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1. Mở đầu
Xuất khẩu có vai trò trọng yếu trong tăng

trưởng kinh tế và phát triển xã hội của quốc
gia. Với Việt Nam, là nền kinh tế có độ mở
cao, có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm
2024 đạt trên 786 tỷ USD, tương đương
khoảng 94 % GDP, đưa Việt Nam trở thành
một trong những quốc gia có tỷ lệ thương mại
so với GDP cao nhất thế giới (Cục Thống kê,
2025). Hoạt động xuất khẩu không chỉ góp
phần mở rộng thị trường và thu hút ngoại tệ
mà còn tạo việc làm cho hàng triệu lao động
trong các ngành chế biến, dệt may, nông sản
và điện tử, đóng góp đáng kể vào mục tiêu
phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện thu
nhập quốc dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh
cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, các
doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang đối

mặt với nhiều thách thức mới. Các thị trường
nhập khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU hay Nhật Bản
liên tục nâng cao yêu cầu về chất lượng sản
phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn môi
trường, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm
xã hội, trong khi áp lực về giá cả và chi phí
logistics vẫn duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó,
những biến động toàn cầu như căng thẳng
thương mại, đứt gãy chuỗi cung ứng hay đại
dịch COVID-19 đã làm bộc lộ rõ điểm yếu
của doanh nghiệp Việt Nam trong năng lực
thích ứng và quản trị rủi ro. 

Trong bối cảnh đó, lợi thế lao động giá rẻ
hoặc khai thác tài nguyên dần trở nên lỗi thời,
buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm các động
lực tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số. Nếu đổi mới sáng tạo được
xem là chìa khóa để doanh nghiệp nâng cao
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B ài viết nghiên cứu ảnh hưởng của các loại hình đổi mới sáng tạo và ứng dụng công
nghệ số đến hiệu quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Dữ liệu khảo sát từ

353 doanh nghiệp xuất khẩu được phân tích bằng mô hình hồi quy bội để kiểm định mô hình
và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy đổi mới marketing và tổ chức có tác động trực
tiếp tích cực đến hiệu quả xuất khẩu, trong khi đổi mới quy trình có tác động trực tiếp tiêu cực
và đổi mới sản phẩm không có tác động đáng kể. Tuy nhiên, khi kết hợp với ứng dụng công
nghệ số, các loại hình đổi mới sản phẩm, quy trình và marketing đều tạo ra tác động cộng
hưởng tích cực đến hiệu quả xuất khẩu. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ số không chỉ có tác
động trực tiếp mà còn đóng vai trò điều tiết, khuếch đại ảnh hưởng của đổi mới sáng tạo đối
với kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các hàm ý chính sách
nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với ứng dụng công nghệ số để gia tăng hiệu quả xuất
khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam một cách bền vững.
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năng suất, cải thiện chất lượng và gia tăng giá
trị sản phẩm trong quá trình xuất khẩu thì ứng
dụng công nghệ số - bao gồm dữ liệu lớn, trí
tuệ nhân tạo, Internet vạn vật hay nền tảng
thương mại điện tử - đang tạo ra phương tiện
hữu hiệu giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt
động sản xuất, quản trị chuỗi cung ứng, tiếp
cận khách hàng và mở rộng thị trường xuất
khẩu (Nguyen & Nguyen, 2024), (Avenyo &
Bell, 2024). Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo và
công nghệ số đòi hòi đầu tư nguồn lực và
thường đi kèm với rủi ro, đặt ra tính cấp thiết
cần làm rõ vai trò của đổi mới sáng tạo và
công nghệ số đối với hiệu quả xuất khẩu của
doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh
tranh toàn cầu hiện nay.

Từ những lập luận trên đây, nghiên cứu
này hướng tới phân tích tác động của đổi mới
sáng tạo và công nghệ số đến hiệu quả xuất
khẩu của doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên
cứu không chỉ xem xét các dạng đổi mới - bao
gồm đổi mới sản phẩm, quy trình, tổ chức và
marketing - mà còn đánh giá vai trò của công
nghệ số như một nhân tố thúc đẩy năng lực
xuất khẩu. Đồng thời, nghiên cứu cũng phân
tích ảnh hưởng của các chính sách hỗ trợ đổi
mới sáng tạo và chuyển đổi số đến kết quả
xuất khẩu, từ đó đề xuất các khuyến nghị
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc
tế. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng đóng góp cả
về mặt lý luận - khi mở rộng hiểu biết về mối
quan hệ giữa đổi mới sáng tạo, công nghệ số
và hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh nền kinh
tế mới nổi và về mặt thực tiễn thông qua các
gợi ý chính sách phù hợp với chiến lược phát
triển bền vững của Việt Nam  .

2. Cơ sở lý luận
2.1. Đổi mới sáng tạo và hiệu quả xuất

khẩu của doanh nghiệp
Theo (Schumpeter, 1934), đổi mới sáng

tạo là quá trình giới thiệu các sản phẩm mới,
áp dụng quy trình sản xuất cải tiến, triển khai
chiến lược tiếp thị mới hoặc tái cấu trúc tổ
chức nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao
khả năng cạnh tranh. Đổi mới sáng tạo gắn
liền với một sản phẩm hoặc quy trình mới
hoặc được cải tiến đáng kể (hoặc sự kết hợp
của cả hai) khác biệt rõ rệt so với các sản
phẩm hoặc quy trình trước đó của doanh
nghiệp và đã được đưa vào sử dụng hoặc
cung cấp cho người dùng (OECD, 2018).

Trong bối cảnh thương mại quốc tế cạnh
tranh ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo
giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực thích
ứng, tăng tính khác biệt và củng cố lợi thế
cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Qua đó,
đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả
xuất khẩu thông qua cải thiện khả năng tiếp
cận thị trường quốc tế, gia tăng doanh thu, lợi
nhuận và khả năng phát triển bền vững của
doanh nghiệp.

Chi tiết hơn, đổi mới sáng tạo được phân
thành bốn loại (OECD, 2018). Thứ nhất, đổi
mới sản phẩm liên quan đến việc phát triển
hoặc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới,
hoặc cải tiến đáng kể về đặc tính, chất lượng,
công năng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của
khách hàng. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu,
đổi mới sản phẩm cho phép tạo ra sự khác
biệt trên thị trường quốc tế, đáp ứng các tiêu
chuẩn kỹ thuật khắt khe, đồng thời gia tăng
giá trị gia tăng của hàng hóa. Điều này giúp
doanh nghiệp có khả năng định giá cao hơn,
mở rộng thị phần và cải thiện hiệu quả xuất
khẩu. Thứ hai, đổi mới quy trình bao gồm
việc áp dụng các phương pháp sản xuất, phân
phối hoặc logistics mới nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động, giảm chi phí và cải thiện năng
suất. Loại hình đổi mới này giúp doanh
nghiệp rút ngắn thời gian giao hàng, tối ưu
hóa chuỗi cung ứng, nâng cao độ tin cậy và
khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng quốc tế
(Edeha et al., 2020), (Sánchez et al., 2022).
Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc đầu
tư vào đổi mới sản phẩm và quy trình là một
bước đi chiến lược để nâng cao chất lượng
xuất khẩu và củng cố năng lực cạnh tranh dài
hạn trên thị trường toàn cầu (Hoang et al.,
2024).

Thứ ba, đổi mới marketing liên quan đến
áp dụng các phương thức tiếp thị mới như
chiến lược định vị thương hiệu, thiết kế sản
phẩm, định giá, phân phối hay truyền thông
nhằm mở rộng thị trường và tăng khả năng
nhận diện của doanh nghiệp (OECD, 2018).
Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, điều này đặc
biệt quan trọng khi phải cạnh tranh trên các
thị trường xa lạ, nơi yêu cầu sự khác biệt hóa
và khả năng thích ứng với văn hóa tiêu dùng
địa phương. Thứ tư, đổi mới tổ chức bao gồm
thay đổi cấu trúc tổ chức, phương pháp quản
lý và quy trình vận hành nhằm nâng cao tính
linh hoạt và hiệu quả (OECD, 2018). Đối với
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doanh nghiệp xuất khẩu, đổi mới tổ chức giúp
thích ứng nhanh với yêu cầu thị trường, cải
thiện khả năng phối hợp xuyên biên giới và
phản ứng hiệu quả trước các cú sốc bên ngoài.
Do đó, đổi mới marketing và tổ chức không
chỉ hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh nội
tại mà còn là yếu tố nền tảng giúp doanh
nghiệp mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả
xuất khẩu (Edeha et al., 2020), (Sánchez et
al., 2022).

Nhiều nghiên cứu gần đây đã cung cấp
thêm bằng chứng thuyết phục về mối quan hệ
tích cực giữa đổi mới sáng tạo và hiệu quả
xuất khẩu của doanh nghiệp. Chẳng hạn, phân
tích dữ liệu của các công ty sản xuất tại Trung
Quốc và nhận thấy rằng ngay cả đổi mới xanh
cũng có tương quan tích cực với hiệu quả xuất
khẩu, giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản tại
thị trường nước ngoài thông qua việc nâng
cao tính hợp pháp về quy định và xã hội (Shu
et al., 2024). Kết quả này cho thấy việc tập
trung vào đổi mới sản phẩm theo hướng bền
vững có thể củng cố lợi thế cạnh tranh và thúc
đẩy xuất khẩu ở các thị trường mới nổi. Bên
cạnh đó, khi nghiên cứu trên 8.048 doanh
nghiệp vừa và nhỏ tại 16 quốc gia đang
chuyển đổi - nhấn mạnh rằng số hóa kết hợp
với năng lực đổi mới sẽ giúp gia tăng đáng kể
cường độ xuất khẩu. Cụ thể, doanh nghiệp có
thể tận dụng quá trình chuyển đổi số đồng
thời phát huy các năng lực đổi mới sáng tạo
để nâng cao hiệu quả xuất khẩu của mình
(Edeh et al., 2025). Quan điểm này cho thấy
đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số
có tính bổ trợ lẫn nhau trong việc cải thiện
thành quả xuất khẩu. Song song đó, nghiên
cứu thực nghiệm tại Trung Quốc cũng khẳng
định rằng việc ứng dụng công nghệ số có tác
động tích cực đáng kể đến hiệu quả xuất khẩu
của địa phương (Xing et al., 2025). Đáng chú
ý, công nghệ số không chỉ ảnh hưởng trực
tiếp mà còn gián tiếp thông qua việc thúc đẩy
các hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh
nghiệp. Điều này phù hợp với xu hướng
chung khi các doanh nghiệp tăng cường
chuyển đổi số để nâng cao năng lực thích ứng
và mở rộng thị trường quốc tế. Từ những lập
luận trên, bài viết đề xuất giả thuyết thứ nhất
như sau:

Giả thuyết H1: Đổi mới (sản phẩm, quy
trình, marketing và tổ chức) có tác động tích
cực đến hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp.

2.2. Ứng dụng công nghệ số trong hoạt
động xuất khẩu của doanh nghiệp
Ứng dụng công nghệ số bao gồm áp dụng

các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo
(AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), điện
toán đám mây, mạng xã hội và các công cụ tự
động hóa vào hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp (Sánchez et al., 2022). Ứng
dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp tăng
cường khả năng trao đổi thông tin, cải thiện
kết nối và phối hợp với các đối tác bên ngoài
như khách hàng, nhà cung cấp và đơn vị vận
chuyển (Nguyen & Nguyen, 2024). Nhờ khả
năng truy cập dữ liệu theo thời gian thực,
doanh nghiệp có thể phân tích xu hướng thị
trường, tối ưu hóa quy trình nội bộ và đưa ra
quyết định chiến lược nhanh chóng, chính xác
hơn. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh
toàn cầu biến động, công nghệ số đóng vai trò
như một công cụ chiến lược, giúp doanh
nghiệp nâng cao năng lực phản ứng linh hoạt,
giảm rủi ro và tăng khả năng thích ứng trước
các biến động của thị trường (Dachs &
Wolfmayr, 2025).
Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, hoạt

động trong môi trường cạnh tranh quốc tế
khốc liệt và chịu ảnh hưởng mạnh từ các cú
sốc như thay đổi công nghệ, ứng dụng công
nghệ số có tác động quan trọng đến hiệu quả
xuất khẩu (Avenyo & Bell, 2024), (Nguyen &
Nguyen, 2024). Cụ thể, ứng dụng công nghệ
số hỗ trợ tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao
khả năng dự báo nhu cầu và điều phối sản
xuất linh hoạt, giúp doanh nghiệp giảm chi
phí, tăng năng suất và rút ngắn thời gian giao
hàng. Các nền tảng trực tuyến giúp doanh
nghiệp nắm bắt nhanh sự thay đổi trong nhu
cầu khách hàng quốc tế, điều chỉnh chiến
lược marketing và tăng cường khả năng tiếp
cận thị trường, từ đó mở rộng quy mô xuất
khẩu. Nhờ đó, các doanh nghiệp xuất khẩu có
thể nâng cao hiệu quả vận hành, tăng khả
năng cạnh tranh, mở rộng thị trường quốc tế
và cải thiện hiệu quả xuất khẩu một cách bền
vững (Nguyen & Nguyen, 2024). 

Những nghiên cứu quốc tế gần đây đã đưa
ra bằng chứng thực nghiệm ủng hộ mối quan
hệ tích cực giữa đổi mới sáng tạo (bao gồm cả
ứng dụng công nghệ số) và hiệu quả xuất
khẩu của doanh nghiệp. Chẳng hạn, khi khảo
sát 410 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Pakistan
phát hiện rằng các đổi mới mang tính đột phá
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- gồm đổi mới dựa trên công nghệ và đổi mới
định hướng thị trường - đều có tác động tích
cực đến hiệu quả xuất khẩu (xét trên cả
phương diện chiến lược và tài chính) của các
doanh nghiệp này (Hashmi et al., 2022).
Tương tự, nghiên cứu với dữ liệu 403 doanh
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cho thấy quá
trình chuyển đổi số đã trực tiếp và đáng kể cải
thiện hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp
(hệ số β = 0,523, p < 0,01) (Tran et al., 2025).
Theo quan điểm này, bài viết đề xuất giả
thuyết thứ hai như sau:

Giả thuyết H2: Ứng dụng công nghệ số có
tác động tích cực đến hiệu quả xuất khẩu của
doanh nghiệp.

Bên cạnh tác động trực tiếp, ứng dụng
công nghệ số còn có vai trò điều tiết, giúp gia
tăng tác động tích cực của các hoạt động đổi
mới sáng tạo đối với kết quả xuất khẩu của
doanh nghiệp. Theo (Berger et al., 2021), tích
hợp các ứng dụng công nghệ số như mạng xã
hội, phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ
nhân tạo (AI) và nền tảng hợp tác trực tuyến
giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình triển
khai chiến lược đổi mới, tăng tính linh hoạt và
khả năng phản ứng trước biến động thị
trường. Nhờ khả năng thu thập và xử lý dữ
liệu theo thời gian thực, doanh nghiệp có thể
điều chỉnh hoạt động xuất khẩu kịp thời, giảm
rủi ro và nâng cao hiệu quả ra quyết định, từ
đó làm rõ vai trò điều tiết của ứng dụng công
nghệ số trong mối quan hệ đổi mới sáng tạo -
hiệu quả xuất khẩu.

Cụ thể hơn, với đổi mới sản phẩm, các
công cụ kỹ thuật số hỗ trợ quảng bá nhanh
đặc tính sản phẩm mới, thu thập phản hồi
khách hàng quốc tế và rút ngắn chu kỳ cải
tiến, qua đó gia tăng khả năng thâm nhập thị
trường và mở rộng quy mô xuất khẩu. Trong
đổi mới marketing, các ứng dụng kỹ thuật số
giúp doanh nghiệp tiếp cận chính xác nhóm
khách hàng mục tiêu, tối ưu hóa chiến lược
giá, quảng bá và phân phối, đồng thời tạo hiệu
ứng lan tỏa thông qua truyền miệng điện tử,
từ đó nâng cao doanh thu và thị phần xuất
khẩu. Với đổi mới quy trình, ứng dụng công
nghệ số cho phép doanh nghiệp phối hợp hiệu
quả với nhà cung cấp và khách hàng trong
thiết kế, sản xuất và vận chuyển, giúp rút
ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường,
giảm chi phí và nâng cao năng suất. Cuối
cùng, trong đổi mới tổ chức, mặc dù có thể

phát sinh một số gián đoạn ngắn hạn, ứng
dụng công nghệ số giúp tối ưu hóa cấu trúc
hoạt động, tăng khả năng thích ứng và tạo nền
tảng cho tăng trưởng xuất khẩu bền vững.
Như vậy, ứng dụng công nghệ số không chỉ
hỗ trợ mà còn khuếch đại hiệu quả của các
hoạt động đổi mới sáng tạo, góp phần nâng
cao hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp
trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Từ
những lập luận trên, giải thuyết thứ ba được
xác lập như sau:

Giả thuyết H3: Ứng dụng công nghệ số có
vai trò điều tiết tích cực mối quan hệ giữa đổi
mới sáng tạo và hiệu quả xuất khẩu của
doanh nghiệp.

3. Phương pháp nghiên cứu
Để kiểm định các giả thuyết và mô hình

nghiên cứu đề xuất, nghiên cứu này sử dụng
phương pháp định lượng, cụ thể là mô hình
hồi quy bội, nhằm đánh giá tác động của
nhiều biến độc lập lên biến phụ thuộc là hiệu
quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt
Nam. Mô hình hồi quy được xây dựng với
bốn biến độc lập đại diện cho bốn loại hình
đổi mới sáng tạo (đổi mới sản phẩm, đổi mới
quy trình, đổi mới tổ chức và đổi mới marke-
ting), một biến độc lập phản ánh mức độ ứng
dụng công nghệ số của doanh nghiệp, cùng
bốn biến tương tác giữa các loại hình đổi mới
sáng tạo và ứng dụng công nghệ số. Cách tiếp
cận này giúp xác định không chỉ tác động trực
tiếp của từng yếu tố đến hiệu quả xuất khẩu
mà còn làm rõ vai trò điều tiết của ứng dụng
công nghệ số trong mối quan hệ giữa đổi mới
sáng tạo và hiệu quả xuất khẩu. Từ đó,
phương trình hồi quy tổng quát được xác lập
như sau:

EXP = β0 + β1*PROD + β2*PROC +
β3*MARK + β4*ORGI + β5*DIGI +
β6*PROD*DIGI + β7*PROC*DIGI +
β8*MARK*DIGI + β9*ORGI*DIGI + ε

Với: EXP: là biến phụ thuộc đo lường
hiệu quả xuất khẩu;
β0, β1, …, β9: các hệ số cần tìm;
PROD, PROC, MARK, ORGI: lần lượt là

thực trạng đổi mới sáng tạo sản phẩm, quy
trình, tổ chức và marketing của doanh nghiệp
xuất khẩu;

DIGI: là thực trạng ứng dụng công nghệ số
trong doanh nghiệp xuất khẩu;
ε: sai số chuẩn.
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Để thu thập dữ liệu, nghiên cứu tiến hành
xây dựng thang đo các biến nghiên cứu trên
cơ sở tổng quan có hệ thống và kế thừa các
công trình đã công bố trước đó, sau đó điều
chỉnh các thang đo này để phản ánh đặc thù
của bối cảnh doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt
Nam, bảo đảm tính thực tiễn và khả năng đo
lường chính xác các khái niệm nghiên cứu.
Tiếp theo, bảng hỏi khảo sát được xây dựng
dựa trên bộ thang đo đã hiệu chỉnh và được
gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu
uy tín, được lựa chọn từ các báo cáo xuất
nhập khẩu thường niên của Bộ Công Thương
Việt Nam giai đoạn 2020-2025, thông qua cả
email và đường bưu điện nhằm tối ưu hóa tỷ
lệ phản hồi. Sau khi thu thập, các bảng hỏi
được kiểm tra, làm sạch và loại bỏ những
bảng không đầy đủ thông tin quan trọng để
đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào. Cuối
cùng, mẫu nghiên cứu được xác lập gồm 353
doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, thỏa mãn
yêu cầu mẫu tối thiểu Nmin = 50 + 8 * số biến
độc lập = 50 + 8*9 = 122 doanh nghiệp, bảo
đảm độ tin cậy, tính đại diện và mức độ phù
hợp cần thiết cho các phân tích định lượng và
kiểm định mô hình nghiên cứu.

Phân tích mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu
ở Bảng 1 cho thấy cơ cấu doanh nghiệp xuất
khẩu tham gia khảo sát có sự tập trung cao ở
một số nhóm chính. Về loại hình, đa phần là

các công ty cổ phần (29,18%), tiếp theo là
doanh nghiệp tư nhân và TNHH (23,51%) và
doanh nghiệp nhà nước (18,13%), trong khi
các doanh nghiệp FDI (15,30%) và loại hình
khác (13,88%) chiếm tỷ lệ thấp hơn. Xét theo
quy mô doanh thu xuất khẩu, phần lớn doanh
nghiệp có doanh thu từ 100 đến dưới 500 tỷ
VND (34,84%), tiếp theo là nhóm từ 500 đến
dưới 1.000 tỷ VND (20,68%) và từ 10 đến
dưới 100 tỷ VND (20,40%), trong khi nhóm
doanh thu dưới 10 tỷ VND và từ 1.000 tỷ
VND trở lên chiếm tỷ trọng nhỏ hơn (lần lượt
13,03% và 11,05%). Về ngành hàng xuất
khẩu chính, các doanh nghiệp tập trung nhiều
nhất vào lĩnh vực nông lâm thủy sản
(30,59%), công nghiệp - điện tử (24,93%) và
dệt may - giày da (21,25%), trong khi các
ngành sắt thép - kim loại (10,48%) và các
ngành khác (12,75%) chiếm tỷ trọng thấp
hơn. Cuối cùng, xét theo quy mô lao động
bình quân, đa số doanh nghiệp có từ 10 đến
dưới 100 lao động (chiếm hơn 50%), tiếp theo
là nhóm từ 100 đến dưới 200 người (23,51%),
trong khi doanh nghiệp có quy mô dưới 10
lao động (15,01%) và từ 200 người trở lên
(8,50%) chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Các kết quả

này phản ánh đặc điểm phổ biến của khu vực
doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, với sự
chiếm ưu thế của các doanh nghiệp có quy
mô vừa và loại hình sở hữu đa dạng.
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(Nguồn: Kết quả khảo sát điều tra)
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Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo
nghiên cứu cho thấy tất cả các biến đều đạt
yêu cầu thống kê, phản ánh mức độ tin cậy
cao và khả năng giải thích tốt của các biến
tiềm ẩn. Cụ thể, hệ số Cronbach’s Alpha của
các biến đều lớn hơn 0,7, gồm: đổi mới sản
phẩm (0,850), đổi mới quy trình (0,851), đổi
mới tổ chức (0,868), đổi mới marketing
(0,819), ứng dụng công nghệ số (0,881) và
hiệu quả xuất khẩu (0,906), cho thấy các
thang đo có độ nhất quán nội tại tốt. Kết quả
kiểm định KMO & Bartlett cũng cho thấy các
giá trị KMO của tất cả các biến đều lớn hơn
0,7 và có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%

(Sig. = 0,000), khẳng định tính thích hợp của
dữ liệu cho phân tích nhân tố khám phá. Đồng
thời, giá trị bình phương trích xuất của thành
tố thứ nhất đối với các biến cũng đều vượt
ngưỡng 50%, trong đó cụ thể: đổi mới sản
phẩm (65,894%), đổi mới quy trình
(67,733%), đổi mới tổ chức (68,727%), đổi
mới marketing (63,328%), ứng dụng công
nghệ số (66,532%) và hiệu quả xuất khẩu
(78,577%). Những kết quả này khẳng định
các thang đo được sử dụng trong nghiên cứu
có độ tin cậy cao, tính giải thích tốt và phù
hợp để đưa vào các phân tích hồi quy bội
nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.
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Bảng 2: Đánh giá độ tin cậy bộ thang đo nghiên cứu

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu bằng SPSS)
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4. Kết quả nghiên cứu
Kết quả hồi quy ở Bảng 3 cho thấy mô

hình đạt mức phù hợp và ổn định cao. Giá trị
kiểm định F đạt 30,439 với mức ý nghĩa p-
value (Sig.) = 0,000, khẳng định mô hình có
ý nghĩa thống kê tổng thể ở ngưỡng tin cậy
95%, tức là các biến độc lập đưa vào mô hình
có khả năng giải thích đáng kể cho biến phụ
thuộc. Giá trị R2 hiệu chỉnh đạt 0,429, cho
thấy khoảng 42,9% sự biến thiên của hiệu quả
xuất khẩu được giải thích bởi các biến đổi
mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và các
biến tương tác. Hệ số Durbin Watson đạt
1,992, nằm trong khoảng chấp nhận (1,5-2,5),
chứng tỏ mô hình không có hiện tượng tự
tương quan phần dư. Ngoài ra, tất cả các giá
trị VIF của các biến độc lập đều nhỏ hơn 2, cụ
thể dao động từ 1,056 đến 1,312, cho thấy
không có hiện tượng đa cộng tuyến đáng kể
trong mô hình. Những kết quả này khẳng định
mô hình hồi quy đạt độ tin cậy và tính phù
hợp cao, đảm bảo giá trị nội tại vững chắc cho
các kiểm định giả thuyết nghiên cứu.

Nhìn chung, kết quả hồi quy cho thấy ba
yếu tố đổi mới sáng tạo (đổi mới quy trình,
marketing và tổ chức) và ứng dụng công nghệ
số có tác động đáng kể đến hiệu quả xuất
khẩu của doanh nghiệp. Đồng thời ba biến

tương tác giữa đổi mới sáng tạo và công nghệ
số đều có ý nghĩa, cho thấy khi doanh nghiệp
kết hợp đổi mới với ứng dụng công nghệ số
thì hiệu quả xuất khẩu được khuếch đại mạnh
hơn so với tác động riêng lẻ. Chi tiết sẽ được
phân tích trong các mục tiếp sau đây.

4.1. Tác động đổi mới sáng tạo
Kết quả hồi quy ở Bảng 3 cho thấy sự khác

biệt đáng kể trong tác động của các loại hình
đổi mới sáng tạo đến hiệu quả xuất khẩu của
doanh nghiệp. Cụ thể, hai biến đổi mới mar-
keting (MARK với hệ số b = 0,223 và p =
0,000) và đổi mới tổ chức (ORGI với b =
0,113 và p = 0,008) có tác động tích cực và có
ý nghĩa thống kê đến biến phụ thuộc hiệu quả
xuất khẩu (EXP), trong khi đổi mới sản phẩm
(PROD với b = -0,052 và p = 0,232) không có
tác động đáng kể và đổi mới quy trình (PROC
với b = -0,090 và p = 0,030) lại có tác động
tiêu cực ở ngưỡng tin cậy 95%. Điều này cho
thấy mức độ đổi mới trong lĩnh vực marke-
ting và tổ chức đóng vai trò quan trọng trong
việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và

mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh
nghiệp Việt Nam, trong khi đổi mới sản phẩm
và quy trình có thể chưa phát huy hiệu quả
trong ngắn hạn. Như vậy, giả thuyết H1 được
ủng hộ một phần, khẳng định vai trò trực tiếp
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* có ý nghĩa thống kê với p < 0,05; 
** có ý nghĩa thống kê với p < 0,01; 
*** có ý nghĩa thống kê với p < 0,001.
(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)
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của một số loại hình đổi mới sáng tạo nhất
định đối với hiệu quả xuất khẩu trong bối
cảnh Việt Nam.

Thực tế này có thể được lý giải bởi đặc
điểm thực tiễn của các doanh nghiệp xuất
khẩu Việt Nam hiện nay, phần lớn là doanh
nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động chủ yếu theo
phương thức gia công, phụ thuộc vào chuỗi
cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, đổi
mới marketing giúp doanh nghiệp tiếp cận thị
trường mục tiêu hiệu quả hơn thông qua chiến
lược định vị phù hợp, đa dạng hóa kênh phân
phối và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào
quảng bá. Đồng thời, đổi mới tổ chức giúp
doanh nghiệp nâng cao khả năng phối hợp nội
bộ, tối ưu hóa quy trình ra quyết định và tăng
cường tính linh hoạt khi ứng phó với biến
động của thị trường quốc tế. Nhờ vậy, các
doanh nghiệp có thể cải thiện tốc độ phản
ứng, nâng cao khả năng thích ứng và khai
thác cơ hội xuất khẩu hiệu quả hơn, từ đó gia
tăng doanh thu và mở rộng thị phần trên thị
trường quốc tế.

Ngược lại, kết quả đổi mới sản phẩm
không tạo ra tác động đáng kể và đổi mới quy
trình thậm chí có tác động tiêu cực đến hiệu
quả xuất khẩu phản ánh đúng thực trạng hạn
chế của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt
Nam. Đổi mới sản phẩm đòi hỏi năng lực
công nghệ, R&D và tài chính lớn - những yếu
tố mà phần lớn doanh nghiệp Việt Nam còn
hạn chế - dẫn đến quá trình đổi mới chưa đủ
chiều sâu để tạo lợi thế cạnh tranh thực sự.
Trong khi đó, đổi mới quy trình có thể làm
phát sinh chi phí đầu tư ban đầu lớn, gián
đoạn sản xuất và kéo dài thời gian hoàn thiện
chuỗi cung ứng, đặc biệt với các doanh
nghiệp quy mô nhỏ. Do vậy, trong ngắn hạn,
các nỗ lực đổi mới quy trình chưa thể chuyển
hóa thành hiệu quả xuất khẩu, thậm chí có thể
làm giảm lợi nhuận hoặc khả năng cạnh tranh
giá trên thị trường quốc tế. Đây là những kết
quả thực nghiệm có giá trị, phản ánh đúng
những thách thức mà doanh nghiệp xuất khẩu
Việt Nam đang đối mặt trong quá trình nâng
cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới
sáng tạo.

4.2. Tác động của ứng dụng công nghệ số
Kết quả hồi quy cho thấy biến DIGI có tác

động tích cực đến biến phụ thuộc EXP ở
ngưỡng tin cậy 95% (với b = 0,206 và p =
0,025). Như vậy, giả thuyết H2 được khẳng
định đúng: doanh nghiệp ứng dụng công nghệ
số càng cao thì đạt hiệu quả xuất khẩu càng
cao. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng về
mặt lý thuyết khi nhấn mạnh vai trò điều tiết
của công nghệ số trong nâng cao hiệu quả

hoạt động xuất khẩu. Công nghệ số giúp
doanh nghiệp nâng cao khả năng kết nối với
thị trường quốc tế, cải thiện tốc độ ra quyết
định, tăng tính linh hoạt trong sản xuất - kinh
doanh và kiểm soát chi phí tốt hơn. Nhờ đó,
các doanh nghiệp có khả năng phản ứng
nhanh trước biến động thị trường toàn cầu,
nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tăng
trưởng xuất khẩu bền vững. Đây cũng là minh
chứng rõ rệt cho xu hướng chuyển đổi số
đang trở thành yếu tố nền tảng của chiến lược
mở rộng thị trường quốc tế.

Thực tiễn tại các doanh nghiệp xuất khẩu
Việt Nam cho thấy xu hướng này đang diễn ra
mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, đặc biệt
sau đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp
đã chủ động ứng dụng công nghệ số vào các
hoạt động then chốt của quá trình xuất khẩu.
Cụ thể, các doanh nghiệp trong ngành dệt
may, thủy sản, nông sản và điện tử đã đẩy
mạnh sử dụng nền tảng mạng xã hội và
thương mại điện tử xuyên biên giới để mở
rộng thị trường; triển khai hệ thống quản lý
quan hệ khách hàng (CRM) nhằm phân tích
hành vi và nhu cầu khách hàng quốc tế; áp
dụng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM)
để kiểm soát tiến độ sản xuất - giao hàng và
tích hợp Big Data cùng AI để dự báo nhu cầu,
tối ưu kế hoạch sản xuất - phân phối. Việc
ứng dụng công nghệ này giúp các doanh
nghiệp tăng khả năng đáp ứng đơn hàng,
giảm thiểu rủi ro vận hành và gia tăng hiệu
quả xuất khẩu, qua đó củng cố độ tin cậy của
kết quả định lượng thu được.

4.3. Vai trò điều tiết của công nghệ số
Kết quả hồi quy ở Bảng 3 cho thấy ba biến

tương tác PROD*DIGI (với b = 0,164 và p =
0,000), PROC*DIGI (b = 0,145 và p = 0,001)
và MARK*DIGI (b = 0,511 và p = 0,000) có
tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến
biến phụ thuộc EXP, trong khi biến
ORGI*DIGI (với b = 0,053 và p = 0,232)
không có tác động đáng kể ở ngưỡng tin cậy
95%. Điều này khẳng định giả thuyết H3
được ủng hộ một phần: ứng dụng công nghệ
số có vai trò điều tiết và khuếch đại tác động
của các loại hình đổi mới sáng tạo sản phẩm,
quy trình và marketing đến hiệu quả xuất
khẩu của doanh nghiệp. Kết quả này có ý
nghĩa lý thuyết quan trọng, cho thấy công
nghệ số không chỉ tác động trực tiếp mà còn
có khả năng gia tăng hiệu quả của các chiến
lược đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong bối cảnh
cạnh tranh quốc tế khốc liệt. Cụ thể, khi các
hoạt động đổi mới sản phẩm, quy trình và
marketing được hỗ trợ bởi công nghệ số,
doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian phản
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ứng với thị trường, tối ưu hóa vận hành và
nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng toàn
cầu. Tuy nhiên, việc không tìm thấy tác động
đáng kể của ORGI*DIGI cũng cho thấy đổi
mới tổ chức khi kết hợp với công nghệ số
chưa mang lại hiệu quả rõ rệt trong ngắn hạn,
có thể do quá trình chuyển đổi tổ chức thường
phức tạp, đòi hỏi thời gian dài và sự thích ứng
toàn diện từ phía doanh nghiệp.

Thực tiễn tại các doanh nghiệp xuất khẩu
Việt Nam cũng phản ánh rõ xu hướng này.
Trong những năm gần đây, nhiều doanh
nghiệp đã kết hợp giữa đổi mới marketing có
ứng dụng công nghệ số đã thu được kết quả
cộng hưởng mạnh mẽ, góp phần nâng cao
hiệu quả xuất khẩu. Nhờ khai thác tốt các nền
tảng thương mại điện tử xuyên biên giới,
mạng xã hội và công cụ phân tích dữ liệu
khách hàng, nhiều doanh nghiệp đã tối ưu hóa
hoạt động quảng bá, tiếp cận chính xác hơn
các thị trường mục tiêu và mở rộng tệp khách
hàng quốc tế, qua đó gia tăng doanh thu và thị
phần xuất khẩu. Trong khi đó, đổi mới quy
trình tuy có tác động trực tiếp tiêu cực do chi
phí đầu tư ban đầu cao và gián đoạn vận hành,
nhưng khi kết hợp với công nghệ số lại tạo ra
hiệu ứng đảo chiều tích cực. Các hệ thống
quản lý chuỗi cung ứng và phần mềm điều
hành sản xuất giúp tối ưu hóa nguồn lực,
giảm sai sót và nâng cao độ chính xác trong
giao hàng quốc tế, qua đó cải thiện hiệu quả
xuất khẩu đáng kể. Đáng chú ý, đổi mới tổ
chức tuy có tác động trực tiếp tích cực, song
khi kết hợp với công nghệ số lại chưa mang
lại hiệu quả rõ rệt, phản ánh thực trạng nhiều
doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế về nguồn
lực, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng số
hóa bộ máy, khiến các cải tiến tổ chức chưa
thể chuyển hóa thành lợi thế xuất khẩu khi đặt
trong môi trường số hóa ngày càng sâu rộng.

5. Hàm ý quản trị và chính sách
Từ kết quả nghiên cứu cho thấy đổi mới

marketing và đổi mới tổ chức có tác động trực
tiếp tích cực, trong khi đổi mới quy trình có
tác động trực tiếp tiêu cực đến hiệu quả xuất
khẩu. Điều này hàm ý rằng Nhà nước cần tập
trung xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến
khích doanh nghiệp dồn nguồn lực vào những
loại hình đổi mới mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ
thể, chính phủ nên đẩy mạnh các chương trình
hỗ trợ đổi mới marketing thông qua những
biện pháp thiết thực như ưu đãi thuế cho chi
phí quảng bá quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp
phát triển chiến lược marketing số phù hợp
với từng thị trường mục tiêu và khuyến khích
doanh nghiệp tham gia các nền tảng thương
mại điện tử toàn cầu. Bên cạnh đó, các chính

sách thúc đẩy đổi mới tổ chức cần hướng đến
việc nâng cao năng lực quản trị nội bộ của
doanh nghiệp, giúp họ xây dựng mô hình quản
lý linh hoạt với cơ chế ra quyết định nhanh và
hiệu quả hơn, qua đó tăng cường khả năng
cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Đối với đổi mới quy trình, thay vì khuyến

khích triển khai ồ ạt, Nhà nước nên định
hướng doanh nghiệp áp dụng cách tiếp cận
dần dần, phù hợp với năng lực nội tại, nhằm
tránh tạo gánh nặng chi phí và rủi ro vận hành
trong ngắn hạn. Mặt khác, chính sách cần chú
trọng hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp công nghệ
số vào các hoạt động đổi mới sáng tạo, bởi
nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp công nghệ
số với đổi mới sản phẩm, quy trình và marke-
ting sẽ tạo ra tác động cộng hưởng tích cực
đến hiệu quả xuất khẩu. Nhà nước có thể triển
khai các gói hỗ trợ tài chính hoặc ưu đãi tín
dụng dành cho những dự án đổi mới gắn với
ứng dụng công nghệ số, đặc biệt trong các lĩnh
vực như quản lý chuỗi cung ứng, marketing số
và phát triển sản phẩm mới. Đồng thời, Chính
phủ nên phối hợp với các tổ chức hỗ trợ để
xây dựng chương trình chuyển giao công
nghệ, cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật và phát
triển các nền tảng số dùng chung, qua đó giảm
chi phí và rào cản công nghệ đối với doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Những chính sách này
không chỉ tối ưu hóa hiệu quả đầu tư cho hoạt
động đổi mới sáng tạo mà còn thúc đẩy sự lan
tỏa công nghệ trong toàn ngành xuất khẩu.

Cuối cùng, để tạo môi trường thuận lợi
giúp doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phát
huy tối đa hiệu quả của đổi mới sáng tạo và
ứng dụng công nghệ số, Nhà nước cần tập
trung vào ba trụ cột chính: hạ tầng, tài chính
và nguồn nhân lực. Thứ nhất, đầu tư mạnh mẽ
vào hạ tầng công nghệ thông tin và mạng lưới
số trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại các địa
phương, nhằm đảm bảo doanh nghiệp có điều
kiện tiếp cận và ứng dụng công nghệ một
cách hiệu quả. Thứ hai, mở rộng các chương
trình tài trợ, tín dụng ưu đãi và quỹ hỗ trợ đổi
mới sáng tạo để giảm bớt gánh nặng chi phí
đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp, khuyến
khích họ mạnh dạn thực hiện các dự án đổi
mới. Thứ ba, chú trọng phát triển nguồn nhân
lực thông qua các chương trình đào tạo, bồi
dưỡng kỹ năng về công nghệ số, quản trị và
quản lý đổi mới sáng tạo. Việc nâng cao năng
lực đội ngũ này sẽ giúp các doanh nghiệp sẵn
sàng thích ứng với môi trường thương mại
quốc tế ngày càng cạnh tranh. Ba trụ cột trên
sẽ tạo nền tảng chính sách vững chắc, giúp
doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nâng cao
hiệu quả xuất khẩu một cách bền vững.
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Bên cạnh các hàm ý chính sách cho Nhà
nước, doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức
hỗ trợ cũng cần chủ động thực hiện những
giải pháp tương ứng nhằm nâng cao hiệu quả
từ đổi mới sáng tạo. Trước hết, từ góc độ
doanh nghiệp, các công ty nên ưu tiên nguồn
lực cho đổi mới marketing và đổi mới tổ chức
- những lĩnh vực đã được chứng minh mang
lại tác động tích cực trực tiếp đến kết quả xuất
khẩu. Doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng
năng lực quản trị nội bộ vững vàng, áp dụng
mô hình quản lý linh hoạt và thiết lập cơ chế
ra quyết định nhanh nhạy để tận dụng hiệu
quả các cơ hội trên thị trường quốc tế. Song
song đó, doanh nghiệp nên thận trọng với đổi
mới quy trình: thay vì triển khai đồng loạt gây
áp lực chi phí, mỗi công ty nên thực hiện cải
tiến quy trình theo lộ trình từng bước phù hợp
với khả năng của mình, qua đó giảm thiểu rủi
ro gián đoạn hoạt động trong ngắn hạn.

Các doanh nghiệp cũng cần tích cực tích
hợp công nghệ số vào mọi khía cạnh đổi mới
sản phẩm, quy trình và marketing của mình
để tạo ra hiệu ứng cộng hưởng nâng cao hiệu
quả xuất khẩu. Điều này đòi hỏi sự chủ động
tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, đồng
thời tận dụng hiệu quả các hỗ trợ từ phía Nhà
nước như ưu đãi thuế, gói tín dụng ưu đãi
hoặc các chương trình tư vấn kỹ thuật đã đề
cập. Mặt khác, các tổ chức hỗ trợ (ví dụ như
hiệp hội ngành hàng, trung tâm xúc tiến
thương mại, viện nghiên cứu và các tổ chức
tư vấn) cần tăng cường vai trò cầu nối giữa
chính sách và doanh nghiệp. Cụ thể, họ có thể
phối hợp với cơ quan nhà nước để triển khai
các chương trình đào tạo, chuyển giao công
nghệ, cũng như phát triển những nền tảng số
dùng chung phục vụ nhiều doanh nghiệp.
Thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa tiếp cận kiến thức, công nghệ và thị
trường với chi phí hợp lý, các tổ chức này
giúp lan tỏa những thực tiễn đổi mới hiệu quả
trong cộng đồng doanh nghiệp.

6. Kết luận
Bài nghiên cứu đã phân tích một cách hệ

thống tác động của các loại hình đổi mới sáng
tạo và ứng dụng công nghệ số đến hiệu quả
xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam. Kết
quả hồi quy cho thấy đổi mới marketing và tổ
chức có tác động trực tiếp tích cực đến hiệu
quả xuất khẩu, trong khi đổi mới quy trình có
tác động trực tiếp tiêu cực nhưng lại chuyển
thành tích cực khi kết hợp với công nghệ số.
Đổi mới sản phẩm không có tác động đáng kể
trực tiếp, song khi gắn với công nghệ số, tác
động trở nên tích cực rõ rệt. Ngoài ra, ứng
dụng công nghệ số không chỉ tác động trực

tiếp đến hiệu quả xuất khẩu mà còn đóng vai
trò điều tiết, khuếch đại tác động của đổi mới
sáng tạo đối với kết quả xuất khẩu của doanh
nghiệp. Những kết quả này phản ánh đúng
thực tiễn tại các doanh nghiệp xuất khẩu Việt
Nam, nơi các hoạt động marketing và quy
trình sản xuất đang được số hóa mạnh mẽ để
tăng khả năng tiếp cận thị trường và nâng cao
hiệu quả vận hành.

Về mặt học thuật, nghiên cứu này đóng
góp vào việc làm rõ cơ chế tác động của đổi
mới sáng tạo và công nghệ số đối với hiệu
quả xuất khẩu trong bối cảnh doanh nghiệp ở
nền kinh tế mới nổi. Công trình không chỉ
khẳng định vai trò riêng lẻ của từng loại hình
đổi mới mà còn nhấn mạnh giá trị cộng
hưởng của việc kết hợp đổi mới với ứng dụng
công nghệ số, qua đó mở rộng cơ sở lý thuyết
về đổi mới sáng tạo trong môi trường thương
mại toàn cầu. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu
cung cấp những bằng chứng định lượng có
giá trị cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt
Nam trong hoạch định chiến lược đổi mới
sáng tạo, cũng như đề xuất các hàm ý chính
sách cụ thể nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi
số và nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Đây là cơ
sở quan trọng để các nhà quản lý và hoạch
định chính sách xây dựng các giải pháp phát
triển xuất khẩu bền vững.

Tuy vậy, nghiên cứu vẫn còn một số hạn
chế nhất định. Phạm vi nghiên cứu chỉ tập
trung vào các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt
Nam, chưa mở rộng sang các ngành nghề và
khu vực khác, nên mức độ khái quát của kết
quả còn hạn chế. Các thang đo cũng chủ yếu
dựa trên khảo sát định lượng, chưa khai thác
sâu các yếu tố định tính liên quan đến bối
cảnh ngành và đặc thù quản trị doanh nghiệp.
Do đó, các nghiên cứu trong tương lai có thể
mở rộng phạm vi so sánh giữa các quốc gia
hoặc khu vực, đồng thời kết hợp phương pháp
nghiên cứu hỗn hợp (mixed methods) để phân
tích sâu hơn cơ chế tác động. Ngoài ra, việc
xem xét thêm các yếu tố trung gian hoặc điều
tiết khác, như năng lực hấp thụ công nghệ,
năng lực quản trị hay đặc điểm ngành, cũng
sẽ giúp hoàn thiện mô hình và gia tăng giá trị
thực tiễn của các kết quả nghiên cứu.!
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Summary

This study examines the impact of differ-
ent types of innovation and the application of
digital technology on the export performance
of Vietnamese enterprises. Survey data from
353 exporting firms were analyzed using
multiple regression models to test the pro-
posed research framework and hypotheses.
The results reveal that marketing and organi-
zational innovation have a significant posi-
tive direct impact on export performance,
while process innovation exerts a negative
direct impact, and product innovation shows
no statistically significant effect. However,
when combined with digital technology
application, product, process, and marketing
innovation generate positive synergistic
effects on export performance. Notably, digi-
tal technology not only has a direct impact
but also plays a moderating role, amplifying
the effects of innovation on enterprises’
export performance. Based on these findings,
we propose recommendations aimed at pro-
moting innovation in conjunction with digital
technology adoption to foster sustainable
improvements in Vietnamese enterprises’
export performance.
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